
Hotline: 0987 565 323 - 0987 30 33 30

Stt  

No.
 Tên sản phẩm 

 Chiều 

cao (H) 

 Chiều 

rộng 

(W) 

 Chiều 

sâu 

(D) 

Đvt

0,8 1,0 1,2 1,5

1 H410xW230xD90 410 230 90 cái         219.000       245.000      264.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái         268.000       301.000      325.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái         448.000       509.000      554.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái         440.000       500.000      545.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái         596.000       680.000      743.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái         596.000       680.000      743.000 

7 H600xW500xD180 600 500 180 cái         596.000       680.000      743.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái         869.000       995.000   1.089.000      1.231.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái         892.000    1.022.000   1.119.000      1.265.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái         985.000    1.129.000   1.236.000      1.398.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái      1.218.000    1.398.000   1.533.000      1.735.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái      1.321.000    1.516.000   1.663.000      1.883.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái      1.263.000    1.448.000   1.588.000      1.798.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái      1.476.000    1.695.000   1.859.000      2.105.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái      2.574.000    2.962.000   3.254.000      3.690.000 
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1 H410xW230xD90 410 230 90 cái         231.000       258.000      277.000 

2 H410xW230xD180 410 230 180 cái         281.000       316.000      342.000 

3 H410xW500xD180 410 500 180 cái         471.000       535.000      582.000 

4 H500xW400xD180 500 400 180 cái         461.000       524.000      572.000 

5 H500xW600xD180 500 600 180 cái         626.000       714.000      780.000 

6 H600xW400xD180 600 500 180 cái         626.000       714.000      780.000 
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 Đơn giá
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7 H600xW500xD180 600 500 180 cái         626.000       714.000      780.000 

8 H800xW600xD180 800 600 180 cái         913.000    1.044.000   1.143.000      1.293.000 

9 H800xW600xD200 800 600 200 cái         936.000    1.073.000   1.174.000      1.328.000 

10 H900xW600xD200 900 600 200 cái      1.034.000    1.186.000   1.298.000      1.468.000 

11 H1000xW650xD250 1000 650 250 cái      1.279.000    1.468.000   1.609.000      1.821.000 

12 H1100xW650xD250 1100 650 250 cái      1.387.000    1.592.000   1.747.000      1.977.000 

13 H1200xW600xD200 1200 600 200 cái      1.326.000    1.520.000   1.668.000      1.888.000 

14 H1250xW650xD250 1250 650 250 cái      1.550.000    1.780.000   1.952.000      2.210.000 

15 H1500xW1000xD300 1500 1000 300 cái      2.703.000    3.111.000   3.417.000      3.875.000 

* Ghi chú:

-Tất cả các tủ trên chưa có cánh trong-  Giao hàng trong 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền tạm ứng 

-Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%

-Vui lòng xin khách hàng gửi số lượng và quy cách đến mail : phuclongintech@gmail.com để được giá tốt nhất.  

-Tất cả các sản phẩm mang thương hiệu của Công Ty Phúc Long Intech đều được bảo hành 12 - 36tháng.


